
STT TÊN HÀNG HÓA ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH Ảnh

Thư viện tiểu học

1 Giá giầy, dép kiểu TV 214 Cái 1.100.000     

Khung bằng thép  20 x 20mm

Đợt được gấp bằng tôn 1mm

Giá được sơn tĩnh điện màu xanh lá cây

2 Tủ góc kiểu TV 201 Cái 1.050.000     

Toàn bộ tủ làm bằng gỗ MDF dày 17mm, sơn phủ 

Mêlamin, như tủ mẫu.

3 Giá sách quay kiểu TV 202 Cái 4.700.000     

Trục quay của giá bằng thép sơn tĩnh điện

Gỗ MDF dày 17mm sơn phủ PE sơn như giá mẫu

4 Giá sách mái nhà kiểu TV 203 Cái 3.950.000     

Vách và đợt chịu lực bằng gỗ MDF dày 15mm

Vách trung gian bằng gỗ MDF dày 10mm

Toàn bộ phủ mêlamin, màu như mẫu.

5 Giá sách ngòi bút kiểu TV 204 Cái 1.700.000     

Làm bằng gỗ MDF dày 17mm

Toàn bộ phủ mêlamin, mầu như mẫu

6 Giá sách xoay bằng thép có bánh xe kiểu TV 205 Cái 1.760.000     

Hình dáng, kích thước như mẫu

Đế và trục sơn màu đỏ, lồng quay sơn trắng

7 Giá sách bậc thang kiểu TV206 Cái 1.600.000     

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Các đợt làm bằng gỗ MDF, phủ mêlamin

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Công ty Tràng An xin gửi đến Quí khách bản báo giá các thiết bị Nội thất thư viện với chi tiết sau:
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8 Tủ trưng bầy sách kiểu TV 207 Cái 3.700.000     

KT: 900x500x1700

Làm bằng gỗ MDF dày 17mm phủ mêlamin

Kính làm đợt và cánh, dày 5mm

Phần trên của tủ được chia thành các ngăn đợt để sách 

. Phần dưới bằng hộc tủ có 2 cánh bằng gỗ mở

9 Tủ giá sách kiểu TV208 Cái 3.500.000     

Làm bằng gỗ MDF dày 17mm, phủ mêlamin

Phần trên của tủ được chia thành các ngăn đợt để sách 

. Phần dưới bằng hộc tủ có 2 cánh bằng gỗ mở

10 Bàn đọc sách kiểu TV 209 Cái 1.200.000     

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Mặt bàn bằng gỗ MDF dày 15mm, gỗ quây phía ngoài 

bằng MDF dày 10mm. Gỗ quây phía trong bàn bằng 

MDF dày 6mm sơn phủ Mêlamin

11 Ghế đọc sách kiểu TV 210 Cái 500.000        

Kích thước, hình dáng như bản vẽ

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Mặt ghế bằng gỗ MDF dày 15mm, ván quây bằng gỗ 

MDF dày 10mm phủ mêlamin

12 Nấm 3 mũ kiểu TV 212 Cái 8.000.000     

Khung bằng thép ống sơn tĩnh điện

3 Mái nấm, 9 mặt ghế.. bằng Compozit chất lượng 

cao

Phòng thư viện THCS và THPT

1 Tủ trưng bày sách Cái 5.600.000     

KT: 1200 x 400 x 1880

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện màu kem.

Toàn bộ tủ bằng gỗ MDF phủ mêlamin mầu vân gỗ

Tủ có 2 cánh trên bằng kính lùa, hai cánh dưới bàng 

gỗ mở.

2 Giá sách 2 mặt Cái 5.800.000     
KT: 2000 x 450 x 2000mm

Toàn bộ giá bằng thép sơn tĩnh điện

Giá có các đợt di động có thể thay đổi độ cao theo 

nhu cầu của người sử dụng. Ở giữa có thanh ngăn 

giữa

3 Tủ mục lục Cái 5.100.000     

KT: 800 x 400 x 1600mm

Tủ có 32 ngăn đựng thẻ

Toàn bộ tủ bằng gỗ công nghiệp phủ mêlamin mầu 

vân gỗ



4 Bàn đọc 4 chỗ Cái 2.900.000     
KT: 1000 x 1200 x 750mm

Mặt bàn quây xung quanh bằng gỗ MDF phủ 

Meelamin màu vân gỗ

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Bàn có kính  mở ngăn hai bên

5 Ghế phòng đọc Cái 360.000        

KT: 340 x 340 x 420

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Mặt ghế bằng gỗ MDF phủ mêlamin màu vân gỗ

6 Giá báo tạp chí Cái 6.000.000     

KT: 1600 x 400 x1880

Toàn bộ giá bằng gỗ MDF phủ mêlamin màu vân gỗ . 

Giá được thiết kế 12 ô được thiết kế trượt để trưng 

bày báo, tạp chí

7 Bàn thủ thư giao dịch Cái 3.100.000     

KT: 700 x 1200 x750

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Mặt bàn, quây xung quanh bằng gỗ MDF phủ 

Meelamin màu vân gỗ

8 Ghế thủ thư Cái 400.000        

KT: 400x 420 x 460

Khung bằng théo hộp sơn tĩnh điện

Mặt ghế bằng gỗ MDF phủ meelamin màu vân gỗ

9 Bảng Hàn Quốc trắng viết bút dạ Cái 4.000.000     

KT: 1,225 x 2,4m

Mặt bảng bằng thép nhập khẩu của Hàn Quôc

Khung bảng bằng nhôm chuyên dụng, 4 góc bịt nhựa 

tránh cạnh xước, tạo thẩm mỹ đẹp

10 Bàn thủ thư vi tính Cái 1.900.000     

KT: 600 x 1200 x 750

Khung bằng thép hôp sơn tĩnh điện

Mặt, bàn quây, bàn phím..bằng gỗ MDF phủ mêlamin 

màu vân gỗ

Giường ký túc xá sinh viên

1 Giường tầng kiểu GT 103 Cái 3.200.000     

KT: 1960 x 860 x 1800mm

Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện

Sơn tĩnh điện

Giát giường bằng gỗ dán dày 8-10mm

2 Giường tầng kiểu GT 108 Cái 3.500.000     

KT: 1960 x860 x 1800mm

Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện

Mặt bàn bằng gỗ MDF sơn PU

Giát giường bằng gỗ dán dày 8-10mm

3 Giường tầng kiểu GT 102 Cái 4.500.000     

KT: 1960 x860 x1800mm

Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện

Hòm đựng đồ bằng tôn

Giát giường bằng gỗ dán dày 8-10mm



4 Giường tầng kiểu GT 106 Cái 4.200.000     

KT: 1960 x 860 x1800

Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện

Mặt bàn bằng gỗ MDF sơn PU

Giát giường bằng gỗ dán dày 8-10mm

Điều khoản thương mại

Giá trên đã bao gồm VAT 

Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt

Chi tiết liên hệ:

Quang Minh - 0903 265259

Mail: minhnguyenquang2015@gmail.com

Thanh toán 50% ngay khi đặt hàng và thanh toán nốt 50% khi có thông báo  giao hàng


